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CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN 

 

Số: 508/BC-TNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 06 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán; 

- Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. 

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: LÊ XUÂN TÂN   

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CCCD: 024051000186    Ngày cấp: 01/4/2021   Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 1 Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên 

- Điện thoại: 0913286420 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực 

hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của 

người nội bộ của công ty đại chúng) 

- Họ và tên người nội bộ: 

- Quốc tịch: 

- Số Thẻ căn cước: 

- Địa chỉ thường trú: 

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: 

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 

3. Mã chứng khoán giao dịch: TNH 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 091C508388 tại Công ty chứng khoán: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.375.000 

CP tương đương tỷ lệ 3,61% 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng: 

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng): Mua 



- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 48.000 CP  

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi) 

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển 

nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): Mua 

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 48.000 CP  

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 480.000.000 (Bốn trăm tám mươi triệu đồng 

chẵn./.) 

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch: Không 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao 

dịch: 3.423.000 CP tương đương tỷ lệ 3.57% 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch 

và người có liên quan: 3.423.000 CP tương đương tỷ lệ 3.57% 

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có 

bảo đảm: Không  

11. Phương thức giao dịch: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình 

lựa chọn người lao động. 

12. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 14/06/2023 đến ngày 19/06/2023 

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký) 

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch 

 
Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, … 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN 

 

Số: 509/BC-TNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 20  tháng 6  năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán; 

- Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. 

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:  

- Họ và tên cá nhân: TRẦN THIỆN SÁCH   

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CCCD: 093073000059     Ngày cấp: 25/04/2021   Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

- Địa chỉ liên hệ: P1006, IP1 Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

- Điện thoại: 0985 500 088 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Ủy viên 

HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc  

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực 

hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của 

người nội bộ của công ty đại chúng) 

- Họ và tên người nội bộ: 

- Quốc tịch: 

- Số Thẻ căn cước: 

- Địa chỉ thường trú: 

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: 

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):  

3. Mã chứng khoán giao dịch: TNH 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 003C084666 tại Công ty Cổ phần 

Chứng khoán SSI, 077C071973 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt 

Nam).  

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 97.874 CP tương đương 

tỷ lệ 0,10% 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng: 



- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng): Mua 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 32.000 CP 

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi) 

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển 

nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): Mua 

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 32.000 CP 

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 320.000.000 (Ba trăm hai mươi triệu đồng 

chẵn./.) 

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch: Không 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao 

dịch: 129.874 CP tương đương tỷ lệ 0,14% 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch 

và người có liên quan: 129.874 CP tương đương tỷ lệ 0,14% 

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có 

bảo đảm: Không  

11. Phương thức giao dịch: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình 

lựa chọn người lao động  

12. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 14/06/2023 đến ngày 19/06/2023 

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký) 

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch 

 
Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, … 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN 

 

Số: 510/BC-TNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 06 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán; 

- Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. 

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:  

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN VĂN THỦY  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CCCD: 019055004903    Ngày cấp: 17/12/2021   Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 1, Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên 

- Điện thoại: 0903019888 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Ủy viên 

HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực 

hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của 

người nội bộ của công ty đại chúng) 

- Họ và tên người nội bộ: 

- Quốc tịch: 

- Số Thẻ căn cước: 

- Địa chỉ thường trú: 

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: 

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):  

3. Mã chứng khoán giao dịch: TNH 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 002C116585 tại Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam và 116C552888 tại Công ty Chứng 

khoán VPBank. 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.279.400 CP tương đương 

tỷ lệ 5,65% 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng: 

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 



nhượng/nhận chuyển nhượng): Mua 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 36.000 CP  

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi) 

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển 

nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): Mua 

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 36.000 CP  

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 360.000.000 (Ba trăm sáu mươi triệu đồng) 

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch: Không 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao 

dịch: 5.315.400 CP tương đương tỷ lệ 5,54% 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch 

và người có liên quan: 5.315.400 CP tương đương tỷ lệ 5,54% 

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có 

bảo đảm: Không  

11. Phương thức giao dịch: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình 

lựa chọn người lao động  

12. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 14/06/2023 đến ngày 19/06/2023 

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký) 

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch 

 
Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, … 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN 

 

Số: 511/BC-TNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 06 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán; 

- Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. 

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:  

- Họ và tên cá nhân: CAO THỊ HỒNG 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CCCD: 019168000404    Ngày cấp: 12/04/2021   Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 11, Phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

- Điện thoại: 0913 546 626 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Giám 

đốc Nhân sự và Marketing 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực 

hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của 

người nội bộ của công ty đại chúng) 

- Họ và tên người nội bộ: 

- Quốc tịch: 

- Số Thẻ căn cước: 

- Địa chỉ thường trú: 

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: 

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):  

3. Mã chứng khoán giao dịch: TNH 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 004C566866 tại công ty chứng khoán: 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán Yuanta Việt Nam 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 515.474 CP tương đương 

tỷ lệ 0,55% 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng: 

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng): Mua 



- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: : 24.000 CP  

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi) 

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển 

nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): Mua 

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 24.000 CP 

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 240.000.000 (Hai trăm bốn mươi triệu đồng 

chẵn./.) 

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch: Không 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao 

dịch: 539.474 CP tương đương tỷ lệ 0,56% 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch 

và người có liên quan: 2.633.822 CP tương đương tỷ lệ 2.75% (Trong đó gồm: 539.474 

CP của người thực hiện giao dịch, 1.125.000 CP của chồng là ông Hoàng Thao và 969.348 

CP của con dâu là bà Cao Thị Cẩm Anh) 

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có 

bảo đảm: Không  

11. Phương thức giao dịch: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình 

lựa chọn người lao động  

12. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 14/06/2023 đến ngày 19/06/2023 

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký) 

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch. 

 
Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, … 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN 

 

Số: 513/BC-TNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 06 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán; 

- Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. 

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:  

- Họ và tên cá nhân: VŨ VINH QUANG  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CCCD: 019090000407    Ngày cấp: 12/4/2021   Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

- Địa chỉ liên hệ: Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 

- Điện thoại: 0916 632 282 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Trưởng 

phòng Quản trị nội bộ kiêm Người phụ trách quản trị Công ty 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực 

hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của 

người nội bộ của công ty đại chúng) 

- Họ và tên người nội bộ: 

- Quốc tịch: 

- Số Thẻ căn cước: 

- Địa chỉ thường trú: 

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: 

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):  

3. Mã chứng khoán giao dịch: TNH 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 105C632282 tại Công ty cổ phần 

Chứng khoán Kỹ thương và 026C766282 tại Công ty cổ phần Chứng khoán VPS 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP tương đương tỷ lệ 

0% 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng: 

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng): Mua 



- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 30.000 CP 

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi) 

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển 

nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): Mua 

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 30.000 CP 

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 300.000.000 (Ba trăm triệu đồng chẵn./.) 

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch: Không 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao 

dịch: 30.000 CP tương đương tỷ lệ 0,03% 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch 

và người có liên quan: 30.162 CP tương đương với tỷ lệ 0.03% (Trong đó gồm: 30.000 CP 

của người thực hiện giao dịch và 162 CP của vợ là bà Hứa Thị Hoa Linh) 

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có 

bảo đảm: Không  

11. Phương thức giao dịch: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình 

lựa chọn người lao động  

12. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 14/06/2023 đến ngày 19/06/2023 

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký) 

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch. 

 
Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, … 

 

CÁ NHÂN BÁO CÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có) 
 

 

 

 

 

 

 

 


